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Effect of saline water irrigating and liming
on soil chemical properties and yield of rice variety OM5451

Nguyen Kim Quyen, Tran Thi Thu Suong, 
Le Van Dang, Ngo Ngoc Hung

Abstract
The study aimed to: (i) identify salt tolerant rice varieties; (ii) evaluate effect of saline -water irrigating and liming on 
soil chemical properties. The result showed that irrigating saline water at 2%0 during 7 - 8 days led to decrease yield 
components, but grain yield of four varieties was not reduced, however in this test, OM5451 was determined as the 
best salinity-tolerant variety. The saline water irrigation with a concentration of 4%0 and duration of 7 - 8 days at 
tillering and panicle initiation stages for rice variety OM5451 did not cause a difference in the yield between 2 stages 
of irrigation. By application of CaO to the saline soil, the grain yield of OM5451 increased 28% and decreased Na+ 
exchange, but enhanced Ca2+ exchange in the soil.
Keywords: Liming, OM5451, saline water irrigating, soil exchangeable cations
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TÓM TẮT

Giống đậu tương Đ9 được lai tạo và chọn lọc từ hợp lai TL7 X ĐT2000 theo phương pháp chọn lọc phả hệ. Đ9 là 
giống đậu tương mang gen kháng và kháng cao với bệnh gỉ sắt, được đánh giá là giống triển vọng và được Bộ Nông 
nghiẹp và PTNT công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định số 337/QĐ-TT-CLT ngày 16 tháng 10 năm 2019. Để 
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phổ biến rộng trong sàn xuất đại trà, bên cạnh yếu tố giống tốt, các biện pháp kỹ thuật thâm canh thích hợp như: thời 
vụ gieo trồng, mật độ trồng và mức phân bón sừ dụng là rất cấn thiết. Các thí nghiêm vế thời vụ, mật độ, phân bón 
trong kỹ thuật sản xuất hạt giống được bô' trí tại Hà Nội. Kết quà nghiên cứu cho thấy, giống đậu tương Đ9 đạt năng 
suất và chất lượng hạt giống cao nhất với thời vụ trồng thích hợp là 20 - 25/02 trong vụ Xuân và 05 - 10/6 trong VU 
Hè, vụ Đông là 05 - 10/9, mật độ trống thích hợp là 45 cây/m2 trong vụ Xuân, Hè và 30 cây/nr trong vụ Đông, lượng 
phân bón sử dụng là 1 tấn phản HCVS + 70 kg N + 90 kg P.O. + 70 kg K,0 trong cả vụ Xuân và Hè, vụ Đóng lượng 
phân bón sử dụng thích hợp là 1 tấn phân HCVS + 40 kg N + 60 kg p,o. + 40 kg K,o.

Từ khóa: Đậu tương, thời vụ, mật độ, phân bón, sản xuất hạt giống

I. ĐẶT VẤN ĐỂ

Đậu tương là loại cây trổng họ đậu có ý nghĩa 
cao về mặt kinh tế và dinh dường. Bên cạnh đó đậu 
tương còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tạo 
độ phì của đất (Chu Hoàng Mậu và Hà Tiến Sỹ, 2007; 
Phạm Văn Thiếu, 2002). Tuy nhiên, theo số liệu của 
Tổng cục Thống kẻ năm 2018 (FAO, 2019) cho biết: 
Hiện nay, sản lượng đậu tương Việt Nam mới chỉ đạt 
gần 102,3 nghìn tấn (đáp ứng khoảng 7,5% nhu cầu), 
số còn lại phải nhập khẩu từ bên ngoài... Hàng năm, 
chúng ta phải mất một lượng ngoại tệ lớn để nhập 
khẩu từ 4,5 - 6,0 triệu tấn hạt đậu tương/năm trong 
khi chúng ta cũng có điểu kiện thuận lợi để sản xuất.

Một trong những nguyên nhàn dẫn đến ngành 
sản xuất đậu tương của nước ta kém phát triển là do 
chưa có giống tốt, trình độ thâm canh áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế (Nguyễn Văn 
Viết và ctv., 2002; Trần Thị Trường, 2013). Bộ giống 
đậu tương sử dụng cho sản xuất ở Việt Nam hiện 
chưa Ổn định, hiệu quà thấp, một số gióng có tiềm 
năng năng suất cao, ngắn ngày nhưng lại bị nhiễm sâu 
bệnh hại như DT84, VX93, ĐT12, Đ2101, DT2001, 
AK03, Đ8... Một số giống có khả năng chống chịu với 
sâu bệnh nhưng lại có hạn chế là dài ngày không phù 
hợp với cơ cấu mùa vụ như ĐT2000, DT95, ĐT26... 
Do đó, để thúc đẩy mở rộng diện tích và tăng sản 
lượng đậu tương ở nước ta thì việc chọn tạo và đưa 
vào sản xuất bộ giống đậu tương có năng suất cao, 
ngắn ngày, chống chịu lốt với sáu bệnh hại như bệnh 
gỉ sắt là vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay. Đồng 
thời, các quy trình kỹ thuật cho giống mới, quy trình 
công nghệ sản xuất hạt giống cũng cần được đưa ra 
nghiên cứu một cách tổng thể nhằm khổng ngừng 
đẩy nhanh nàng suất và sản lượng đậu tương trong 
cả nước góp phần giảm nhập khẩu từ bên ngoài.

Giống đậu tương Đ9, được lai tạo và chọn lọc 
theo phương pháp phả hệ kết hợp sử dụng chì thị 
phân tử chọn kiểu gen kháng bệnh gỉ sắt từ tổ hợp lai 
TL7 X ĐT2000 (Dương Xuân Tú và ctv., 2017). Đ9 có 
TGST từ 95 - 105 ngày trong vụ Xuân, Hè và 85 - 90 
ngày vụ Đông, có khả năng sinh trưởng, phát triển 
tốt, cứng cây, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại 
chính, đặc biệt kháng cao với bệnh gỉ sắt. Giống Đ9 

có tiềm năng năng suẩt cao (20,0 - 27,0 tạ/ha), hạt to, 
màu vàng đẹp (khối lượng 1000 hạt lớn 180- 195 g), 
chất lượng tốt, không tách vỏ quả, gieo trổng được 
3 vụ/năm. Đ9 được công nhận cho sản xuất thử theo 
Quyết định số 337/QĐ-TT-CLT ngày 16 tháng 10 
nảm 2019 của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và 
PTNT và đã có quy trinh kỹ thuật hướng dẫn tạm 
thời. Tuy nhiên, quy trình này vẫn còn một số hạn 
chế khi đưa ra áp dụng trong sản xuất. Vi vậy, để 
giống được phát triển ngoài sản xuất bên cạnh yếu 
tố giống tốt, các biện pháp kỹ thuật thầm canh nhằm 
phát huy tối đa tiềm năng của giống cũng đóng 
vai trò rất quan trọng. Để giải quyết những vấn đề 
trên, trong thời gian qua nhóm tác giả đã tiến hành 
nghiên cứu một số biện pháp kỳ thuật nhằm hoàn 
thiện quy trình sản xuất hạt giỗng đậu tương Đ9 cho 
các tỉnh thuộc khu vực Đổng bằng sông Hồng

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Giống đậu tương Đ9 được lai tạo từ tổ hợp lai 

TL7 X ĐT2000, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công nhận cho sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc 
(theo Quyết định số 337/QĐ-TT-CLT ký ngày 
16/10/2019).

- Phân bón vô cơ NPK: Phân đạm Ưre 46%; 
Phân Lân supe 18%; Kali clorua 52%; phân HCVS 
Sồng Gianh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Các thí nghiệm được bố trí theo phương pháp 
khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized complete 
Block Design - RCBD), nhắc lại 3 lần, diện tích ố thí 
nghiệm là 20 m2.

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ 
tới sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng 
hạt giống đậu tương Đ9, bố trí 4 công thức, thực 
hiện 3 vụ Xuân - Hè - Đông (Mật độ trồng 45 cây/m2 
trong vụ Xuân, Hè và 30 cây/m~ trong vụ Đông, 
lượng phần bón sử dụng là 1 tấn HCVS + 40 kg N + 
60 kg P20. + 40 kg K2O).
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+ Vụ Xuân gieo 4 thời vụ khác nhau: Gieo ngày 
5/2 (TV1), ngày 15/2 (TV2), ngày 25/2 (TV3) và 
ngày 10/3 (TV4).

+ Vụ Hè gieo 4 thời vụ khác nhau: Ngày 20/5 
(TV1), ngày 30/5 (TV2), ngày 10/6 (TV3) và ngày 
20/6 (TV4)'

+ Vụ Đông gieo 4 thời vụ khác nhau: Gieo ngày 
5/9 (TV1), ngày 15/9 (TV2), ngày 25/9 (TV3) và 
ngày 5/10 (TV4).

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ 
trống tới sinh trưởng phát triển, năng suất và chất 
lượng hạt giống đậu tương Đ9, bố trí 4 công thức, 
thực hiện trong vụ Xuân - Hè - Đông (Vụ Xuân gieo 
ngày 15/02, vụ Hè gieo ngày 30/5, vụ Đông gieo 
ngày 15/9; lượng phân bón sử dụng là 1 tấn HCVS + 
40 kg N + 60 kg p,o. + 40 kg K,O)

+ Vụ Xuân - Hè: CT1: 25 cầy ỉm'-; CT2: 35 cây/m2; 
CT3: 45 cây/m2;CT4: 55 cây/m2.

+ Vụ Đông: CT1: 20 cầy/m2; CT2: 30 cây/m2; 
CT3: 40 cầy/m2;CT4: 50 cây/m2.

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của liều 
lượng phân bón tới sinh trưởng phát triển, năng 
suất và chất lượng hạt giống Đ9, bố trí 4 công thức, 
thực hiện 3 vụ Xuân - Hè - Đổng (Vụ Xuân gieo ngày 
15/02, vụ Hè gieo ngày 30/05, vụ Đông gieo ngày 
15/9; mật độ trồng 45 cây/m2 trong vụ Xuân, Hè và 
30 cây/m2 trong vụ Đông).

Pl - 1 tẩn phân HCVS + 40 kg N + 60 kg P,0- + 
40 kg K2O

P2 = 1 tấn phân HCVS + 60 kg N + 80 kg P,0. + 
60 kg K2O

P3 = 1 tấn phân HCVS + 70 kg N + 90 kg P20? + 
70 kg K,o

P4 = 1 tấn phân HCVS + 90 kg N + 100 kg p,o.
4- 90 kg K;O

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi
Theo dõi và đánh giá theo quy phạm khảo nghiệm 

10TCN 339-2006 và QCVN 01-68: 2011/BNNPTN 
một số chì tiêu như sau:

- Một số đặc điểm nông sinh học chính: Chiếu 
cao cây, số cành cấp 1, số đốt/thân.

- Năng suẩt và các yếu tố cấu thành năng suất: 
Số quả/cây, số quả > 2 hạt, KL1000 hạt, năng suất 
thực thu.

- Một số chỉ tiêu vế chất lượng hạt giống: Tỷ lệ hạt 
nứt (%), tỷ lệ nảy mám (%).

2.2.3. Xử lý sổ liệu
Số liệu được xu lý theo chương trình IRRISTAT 5.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02 nấm 

2019 đến tháng 01 năm 2020 tại Phúc Thọ - Hà Nội.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ tới nàng 
suất và chất lượng hạt giống đậu tương Đ9

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến 
khả năng sinh trưởng phát triển của giống đậu tương 
Đ9 được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng cùa thời vụ đến khả năng sinh trưởng giống đậu tương Đ9 
trong sản xuất hạt giống tại Hà Nội, năm 2019

Chiếu cao cây (cm) Sớ đốt/ thân (dốt) Số cành cấp 1 (cành)

thức Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông

CT1 46,4 49,5 46,2 14,0 13,5 12,7 3,2 3,0 2,6

CT2 47,8 50,1 45,4 14,2 14,2 12,6 3,3 3,0 2,3

CT3 52,2 53,0 41,3 14,3 14,6 11,8 3,6 3,3 2,0

CT4 55,3 47,6 40,5 12,8 12,5 11,2 2,5 3,0 1,8

Kết quả bảng 1 cho thấy, tại các thời vụ trổng 
khác nhau có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng 
phát triển của giống đậu tương Đ9, tuy nhiên sự 
chênh lệch là không nhiều. Trong vụ Xuân và Hè 
giống Đ9 sinh trưởng phát triển tốt hơn nên các chỉ 
tiêu về sinh trưởng cao hơn trong vụ Đông. Trong 
vụ Xuân và Hè nhìn chung các chì tiêu vế chiều cao 

cây, số đốt/thân, sổ cành cấp 1 có xu hướng tăng 
dần từ CT1 đến CT3 và giảm ở CT4, trong khi đó 
trong vụ Đông thì các chỉ tiêu này lại giảm dẩn từ 
CT1 đến CT4.

Kết quả nghiên cứu vẽ ảnh hưởng cùa thời vụ đến 
năng suất và các yếu tó cấu thành năng suất giống 
đậu tương ĩ)9 được trình bày trong bảng 2.
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Bảng 2. Ảnh hường cùa thời vụ đến nàng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
trong sản xuất hạt giống Đ9 tại Hà Nội, năm 2019

Công SỐ quả chắc/cây (quả) Số quả > 2 hạt/cây KL 1000 hạt (g) NSTT (tạ/ha)
thức Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông Hè Đông Xuân Hè Đông
CT1 36,3 34,5 30,5 20,5 19,3 18,6 168 170 165 20,5 19,5 20,5
CT2 38,1 36,8 28,0 22,0 21,0 16,3 168 170 165 20,8 19,5 17,6
CT3 40,0 36,8 28,2 24,4 21,6 12,1 172 172 165 23,5 22, ỉ 17,0
CT4 36,2 35,1 25,0 21,3 20,0 12,5 170 169 165 20,0 19,2 15,4

CV(%) 9,3 10, i 8,9 8,5 10,3 9,6 9,2 7,6 8,0
_1>9 2,0 1,5 1,7 2,1 ___ 1,6 2,2 2,0 ỉ, 8

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 
giống đậu tương Đ9 thay đổi khá rõ trong các đợt 
gieo trồng khác nhau ở cả vụ Xuân, Hè và Đông. Cây 
đậu tương sinh trưởng thích hợp nhất ở nhiệt độ 
22 - 27"C, nên trong vụ Xuân ở đợt gieo sớm nhiệt 
độ thấp dưới 20°C cây sinh trưởng kém hơn. Trong 
vụ Xuân càng vê’ cuối vụ thì nhiệt độ và độ ẩm càng 
tăng và đây cũng là yếu tốt bất lợi cho sản xuất hạt 
giống đậu tương. Trong khi đó ở vụ Đông 2019, nhìn 
chung giống đậu tương Đ9 sinh trưởng tốt hơn khi 
được gieo trổng ở khung thời vụ sớm hơn. Kết quả 
trình bày trong bảng 2 cho thấy, các yếu tố cấu thành 
năng suất và năng suất trong vụ Xuân và Hè tăng cao 
tập trung ở CT2 và CT3, trong vụ Xuân giống đậu 
tương Đ9 cho năng suất cao nhẩt ở công thức thời 
vụ 3 đạt 23,5 tạ/ha và trong vụ Hè, Đ9 cũng cho năng 
suất cao nhất ở thời vụ 3 (22,1 tạ/ha). Trong vụ Đông 
Đ9 cho năng suất cao nhất ở CT1 (20,5 tạ/ha), cao 
hơn có ý nghĩa so với các công thức còn lại.

Bảng 3. Ảnh hưởng của thời vụ đến chất lượng hạt 
giống trong sản xuất hạt giống Đ9 tại Hà Nội, năm 2019

Công Tỷ lệ nứt hạt (%) Tỷ lệ nảy mẵm (%)
thức Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông

CT1 16,5 12,5 8,5 65,6 73,5 90,0

CT2 18,3 15,3 7,0 58,3 75,2 92,1
CT3 22,6 11,8 6,5 50,0 68,9 89,5
CT4 31,7 13,0 7,5 46,3 53,0 87,5
CV(%) 2,2 1,5 3,0 2.0 2,1 2.0

' lsd0i05 1,3 1,9 1,4 2,4 1,5 1,7 1

Tỷ lệ nứt hạt và tỷ lệ nảy mần là những yếu tố 
quyết định đối với sản xuất hạt giống, yêu cấu thời 
tiết phù hợp trong sản xuất hạt giống đậu tương là 
nhiệt độ 25 - 28°C và ẩm độ thấp trong thời kỳ thu 
hoạch. Trong vụ Xuân càng về cuối vụ, nhiệt độ và 
ẩm độ càng tàng, đầy là yếu tố bất lợi cho sản xuất 
hạt giống. Điểu này được thể hiện rõ từ số liệu thu 

thập trong bảng 3, giống đậu tương Đ9 cho tỷ lệ nứt 
hạt cao nhất ở thời vụ 4 (31,7%) và thấp nhất ở thời 
vụ 1 (16,5%), tương tự như vậy, tỷ lệ nảy mẩm của 
Đ9 cũng đạt cao nhất ở thời xm 1 (65,6) và thấp nhất 
ở thời vụ 4 (46,3%). Trong vụ Hè, Đ9 hầu hết cho 
tỷ lệ nứt hạt cao nhất ở thời vụ 2 (15,3%) nhưng ở 
thời vụ này Đ9 cũng cho tỷ lệ nảy mầm đạt cao nhất 
(75,2%). Trong vụ Đông, nhìn chung Đ9 cho tỷ lệ 
nứt hạt hạt thấp hơn và tỷ lệ nảy mấm cao hơn rõ rệt 
so với vụ Xuân, Hè và không có sự chênh lệch nhiều 
giữa các công thức thí nghiệm, do trong vụ Đông 
giai đoạn thu hoạch có nhiệt độ thấp và ẩm độ thấp.

Như vậy, thời vụ thích hợp nhất cho sản xuất 
hạt giống đậu tương Đ9 tại các tỉnh ĐBSH trong vụ 
Xuân là gieo hạt trong khoảng từ 20 - 25/2, trong vụ 
Hè là khoảng 05 - 10/6 và trong vụ Đông là khoảng 
05-10/9.

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng tới 
nấng suất và chất lượng hạt giống đậu tương Đ9

Anh hưởng của khoảng cách gieo trống khác 
nhau đến sình trưởng phát triển của giống đậu tương 
Đ9 tại các điểm thí nghiệm trong các vụ Xuân, Hè và 
Đông 2019 được trình bày trong bảng 4.

Kết quả bảng 4 cho thấy, ở các khoảng cách gieo 
thưa hơn cây sinh trưởng phát triển tốt hơn. Cụ thể ở 
công thức 1 và 2 giống đậu tương Đ9 thể hiện chiều 
cao cây, số đốt/thân và số cành cấp 1 cao hơn so với 
các công thức còn lại trong cả vụ Xuân, Hè và Đông.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng 
tới năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất trong 
sản xuất hạt giống đậu tương Đ9 được trình bày 
trong bảng 5 cho thấy, số quả chắc trên cây giữa các 
công thức có sự dao động từ 34,5 - 45,0 quả trong 
vụ Xuân và từ 33,5 - 40,8 quả trong vụ Hè giữa các 
công thức và các vùng khác nhau. Công thức 3 
cho số quả/ cây cao nhất trong cả vụ Xuân và Hè 
(40 - 45 quả).
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Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ trổng đến khả năng sinh trưởng phát triển 
trong sản xuất hạt giống đậu tương Đ9 tại Hà Nội, năm 2019

Công 
thức

Chiểu cao cây (cm) Số đỗt/ thân (đổt) Số cành cấp 1 (cành)

Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông

CT1 54,7 55,0 48,0 15,8 13,5 12,7 3,8 3,2 2,8

CT2 49,2 48,0 45,5 14,2 14,0 12,6 3,3 2,6 2,3

CT3 47,5 50,0 43,3 14,8 14,4 11,8 3,5 3,0 2,3

CT4 47,8 46,5 43,5 14,3 13,3 11,2 3,0 2,3 2,0

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ trổng đến năng suất và các yếu tố 
cấu thành năng suất hạt giống đậu tương Đ9 tại Hà Nội, năm 2019

Công 
thức

Số quả chắc/cây 
(quà)

SỐ quả > 2 hạt/cây 
(quả)__

Xuân

KL.1000 hạt
(g)

NSTT (tạ/ha)

Xuân Hè Đông 1 Hè Đông Xuân Hè ĐôngXuân Hè Đông

CT1 34,5 33,5 30,5 21,5 19,0 16,6 170 170 166 21,5 19,8 18,5

CT2 37,1 36,0 28,6 22,3 21,8 15,0 175 172 168 20,6 20,5 20,6

CT3 45,0 40,8 27,3 28,4 21,6 15,4 172 170 165 23,8 22,5 17,4

CT4 36,0 35,1 27,5 21,0 20,0 15,3 168 168 167 20,5 19,5 17,5

CV(%) ỉ 1,6 7,8 9,4 10,9 8,4 9,5 8,5 9,3 7,5

LSD(>aì5 3,0 2,3 2,6 1,9 1,7 2,0 2,3 1,8 1,8

Tại công thức 3 (45 cây/m2) năng suất hạt giống 
Đ9 cao nhất đạt 23,8 tạ/ha trong vụ Xuân và trong 
vụ Hè đạt 22,5 tạ/ha, đếu cao hơn ở mức có ý nghĩa 
so với các công thức còn lại. Trong vụ Đông, Đ9 cho 
năng suất cao nhất ở công thức 2 (30 cây/m2) đạt 
20,6 tạ/ha, cao hơn có ý nghĩa so với các công thức 
còn lại.

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng khác 
nhau đến chất lượng hạt giống Đ9 được trình bày 
trong 6.

Tỳ lệ nứt hạt và tỳ lệ nảy mẩn có sự khác nhau 
giữa các công thức, tuy nhiên sự chênh lệch này ỉà 
không lớn và có sự tương quan nghịch với nhau. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nứt hạt đạt cao nhất ở 
công thức 4 trong cả vụ Xuân (15,6%) và Hè (15,5%) 
trong khi đó, tỷ lệ nảy mầm đạt cao nhất ở cóng 
thức 2 (Xuân - 78,3%; Hè - 75,8%), công thức này 
cùng cho tỷ lệ nứt hạt là thấp nhất (Xuân - 13,4%; 
Hè - 13,6%). Trong vụ Đóng, Đ9 cho tỳ lệ nứt hạt 
thấp nhất ở CT4 (5,9%) và công thức này cũng cho 
tỷ lệ nảy mần đạt cao nhất (92,6%).
Như vậy có thể thấy, trong sản xuất hạt giống đậu 
tương Đ9 tại các tỉnh ĐBSH, thích hợp nhất gieo 
trống với mật độ 45 cây/nr trong cả vụ Xuân và Hè. 
Trong vụ Đông, Đ9 thích hợp với mật độ trống 
30 cây/m:.

Bảng 6. Ảnh hưởng cùa mật độ trống 
đến chất lượng hạt giống đậu tương Đ9 

trong sàn xuất hạt giống tại Hà Nội, năm 2019

Công Tỷ lệ nứt hạt (%) Tỳ lệ nảy mầm (%)
thức Xuân Hè Đông Xuân Hè Đông

CT1 14,5 14,8 7,6 68,6 73,0 85,2

CT2 13,4 13,6 6,3 78,3 75,8 85,4

CT3 13,7 14,8 7,0 70,0 69,0 87,6

CT4 15,6 15,5 5,9 66,3 66,5 92,6

CV(%) 3,1 2,6 2,0 2.4 3,0 2.7

LSDlW 1,7 1,9 2,3 2,0 3,5 2,5

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân 
bón tớí nâng suất và chất lượng hạt giống Đ9

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liếu lượng 
phân bón đến sinh trưởng phát triển của giống Đ9 
được trình bày trong bảng 7.

Qua số liệu bảng 7 cho thấy, các mức phân bón 
khác nhau không ảnh hưởng rõ đến khả năng sình 
trưởng phát triển của giống dậu tương Đ9 tại các 
điểm thí nghiệm trong cả 3 vụ Xuân, Hè và Đòng, 
biểu hiện ò' các chì tiêu vế chiều cao cây, số đổt trên 
thân và số cành cấp 1 không có sự chênh lệch nhiêu 
giữa các công thức.
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Bảng 7. Ảnh hưởng của liếu lượng phân bón đến khả năng sinh trưởng 
cùa giống đậu tương Đ9 trong sản xuất hạt giống tại Hà Nội, năm 2019

Công 
thức

P1

P2

P3

P4

Chiều cao cây (cm)

Xuân Hè Đông

43,8 46,0 40,2

45,3 47,5 41,5
48,5 49,0 42,3
50,2 52,4 42,5

SỐ đốt/ thân (đốt)

Xuân Hè Đông

13,0 13,1 11,5

13,2 13,0 12,0

13,6 14,0 12,7
14,1 14,5 12,5

Số cành cấp 1 (cành)

Xuổn Hè Đông

3,2 2,9 2,2
3.5 2,8 2,5

3,3 3,1 2,3
3,5 3,2 2,5

Kết quà nghiên cứu ảnh hưởng của liêu lượng 
phân bón tới năng suất và các yếu tố cấu thành năng 
suất trong sản xuất hạt giống Đ9 được trình bày 
trong bảng 8.

Kết quả đưa ra trong bảng 8 cho thây, các yếu tố 
cấu thành năng suất hạt giống đậu tương Đ9 có bị 
ảnh hưởng bởi các nền phân bón khác nhau và có 
sự chênh lệch đáng kể. Ở nền P3, Đ9 cho số quả 
chắc trên cây và số quả 3 hạt đạt cao nhất trong vụ 

Xuân và Hè, ở vụ Đông số quả chắc trên cầy và số 
quả 3 hạt của Đ9 đạt cao nhất ở nền phân Pl. Năng 
suất thực thu của giống có sự khác biệt khá rõ giữa 
các công thức, cụ thê tại điểm thí nghiệm Đ9 cho 
năng suẩt thực thu cao nhất với nến phân P3 lần 
lượt là 22,5 tạ/ha (Xuân) và 23,2 tạ/ha (Hè). Trong 
vụ Đông Đ9 cho năng suất cao nhất ở nến phân P1 
đạt 18,9 tạ/ha, cao hơn có ý nghĩa so với các công 
thức còn lại.

Bàng 8. Anh hưởng của liều lượng phân bón đến năng suất và các vều tố 
cẫu thành năng suất hạt giống đậu tương Đ9 tại Hà Nội, năm 2019

Công 
thức

Số quả

Xuân

chắc/cầy (quà) SỐ quả > 2 hạt/cây 
(quả)

KL.1000 hạt

Xuân

NSTT 
(tạ/ha)

Hè ĐôngXuân
(g)

r Hè ĐôngHè Đông Xuân Hè Đông
P1 30,5 36,5 27,9 20,6 19,5 18,2 172 170 167 20,5 19,0 18,9
P2 37,0 34,0 24,8 20,3 20,8 17,1 170 170 167 21,6 20,0 16,5
P3 40,0 42,8 20,8 24,4 21,0 14,3 173 172 165 22,5 23,2 17,3
P4 36,5 37,3 20,5 21,2 20,5 11,7 170 169 165 21,3 19,0 15,2

CV(%) 8,8 9,3 7,7 11,4 9,9 8,4 7,9 8,1 7,6
2,9 3,7 3,0 3,2 2,9 3,0 1,9 2,1 1,5

Đánh giá chất lượng hạt giống với 2 chì tiêu tỷ lệ 
nứt và tỷ lệ nảy mầm tại các điểm thí nghiêm được 
trình bày trong bảng 9.

Kết quả đánh giá tỷ lệ nứt hạt và tỷ lệ nảy mẩm 
của hạt giống Đ9 trong bảng 9 cho thấy, ở các nến 
phân khác nhau cho tỷ lệ nứt hạt và tỷ lệ nảy mắm 
không cỏ sự chênh lệch nhiếu, cho thấy khi bón với 
các mức phân khác nhau không làm ảnh hường đến 
chất lượng hạt giống Đ9.

Như vậy trong sản xuất hạt giống đậu tương Đ9 
tại các tình ĐBSH, để đạt năng suất hạt giống cao và 
chất lượng hạt giống tốt nhất nên sử dụng mức phân 
bón là ỉ tấn phần HCVS + 70 kg N + 90 kg p,o. + 
70 kg K2O trong vụ Xuân và Hè, vụ Đông nên bón 
với công thức 1 tấn HCVS + 40 kg N + 60 kg p,o. + 
40 kg K,o cho 1 ha diện tích.

Bảng 9. Anh hưởng của liêu lượng phân bón 
đến chất lượng hạt giống đậu tương Đ9 

trong sàn xuãt hạt giống tại Hà Nội, năm 2019

Công Tỳ lệ nứt hạt (%) Tỷ lệ này mẩm (%)
thức Xuân Hè Dông Xuân Hè Đông

P1 12,5 14,0 6,5 78,5 80,0 83,5
P2 13,0 13,6 5,8 76,3 78,8 86,2
P3 12,7 14,5 6,8 74,0 79,0 89,2
P4 14,6 14,5 7,4 76,3 76,8 91,7
CV(%) 2,6 3,3 2,8 2.0 3,4 3,0
LSD,,,,. 2,5 1,8 2,0 2,2 3,0 3,5

IV. KẾT LVẬN

Tại Hà Nội, trong sản xuất hạt giống đậu tương 
Đ9, thì thời vụ trồng thích hợp nhất là 20 - 25/02 
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trong vụ Xuân, 05 - 10/6 trong vụ Hè và 05 - 10/9 
trong vụ Đông, mật độ trổng thích hợp là 45 cây/m2 
trong vụ Xuân, Hè và 30 cây/nr trong vụ Đông, 
lượng phân bón sử dụng là 1 tấn phân HCVS + 
70 kg N + 90 kg p,o. + 70 kg K,o trong vụ Xuân, Hè 
và 40 kg N + 60 kg p’o. + 40 kg K,o trong vụ Đông.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006. 10TCN 339-2006. 
Giống đậu tương - Quy phạm khảo nghiệm giá trị 
canh tác và giá trị sử dụng.

Chu Hoàng Mậu và Hà Tiến Sỹ, 2007. Khả năng chịu 
hạn của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh 
Cao Bằng. Tạp chí Khoa học công nghệ, 3(43): 13-19.

QCVN 01-68: 2011/BNNPTN. Quy chuẩn kỳ thuật 
quốc gia vể khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng 
của giống đậu tương.

Phạm Văn Thiếu, 2002. Cây đậu tương, kỹ thuật trổng 
và chế biến sản phẩm. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 
Hà Nội.

Trần Thị Trường, 2013. Quy trình kỹ thuật sàn xuất 
giống đậu tương ĐT51. Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 37 (7): 94-101.

Dương Xuân Tú, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Khởi, 
Lê Huy Nghĩa, Nguyễn Huy Chung, 2017. Kết quả 
ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống 
đậu tương kháng bệnh gỉ sắt. Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Nông nghiệp Việt Nam, (1): 25-33.

Nguyễn Vãn Viết, Tạ Kim Bính và Nguyễn Thị Yến, 
2002. Kỹ thuật trông một sô' giống lạc và đậu tương 
mới trên đất cạn miền núi. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp. Hà Nội.

FAO, 2019. Sattistic Database, from http://www.fao.org/ 
sattistic/database.

Effect of sowing time, sowing density and fertilizer doses 
on growth, yield and quality of Đ9 soybean variety in Hanoi

Nguyen Van Khoi, Duong Xuan Tu, 
Nguyen Thanh Tuan, Nguyen Thi Huong

Abstract
Đ9 soybean variety has been bred and selected from TL7 X ĐT2000 hybrids by pedigree method. Đ9 soybean variety 
carries resistant genes and is highly resistant to rust. Đ9 IS considered as a promising variety and recognized by 
the Ministry of Agriculture and Rural Development for trial production under Devision No. 337/QĐ-TT-CLT in 
16/10/2019. In order to expand its production, besides good variety, appropriate cultivation technical measures such 
as sowing time, planting density and fertilizer doses are neccesary. Experiments on sowing time, planting density 
and fertilizer doses were conducted in Ha Noi. The results showed that Đ9 reached the highest yield and grain 
quality when growing with appropriate sowing time ot 20 - 25/Febary in spring season and 05 - 10/June in summer 
season, 05 - 10/September in winter season; the appropriate sowing density was 45 plants/nr in spring season and 
in summer season, and 30 plants/nr in winter season. The fertilizer dose application was 1 ton of microbial organic 
fertilizer + 70 kg N + 90 kg P.O, + 70 kg K,0 in spring, summer. In winter season, the appropriate fertilizer dose 
application was 1 ton of microbial organic fertilizer + 40 kg N + 60 kg P.O. + 40 kg K,o.

Keywords: Soybean, fertilizer dose, sowing time, sowing density
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ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH HÀNG ĐƯỢC GIEO 
BẰNG MÁY Cơ GIỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NẶNG SUẤT 

CỦA ĐẬU TƯƠNG TRONG vụ THU ĐÔNG TẠI HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
Lê Thị Tuyết Châm1, Vù Thị Thúy Hằng1, Vũ Ngọc Thắng',

Nguyễn Xuân Thiết’, Nguyễn Chung Thông2

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng cùa khoảng cách hàng khi gieo bằng máy cơ giới đến sinh trưởng, 

sinh ly và năng suat của 2 giống đậu tương ĐT12 và ĐT26 trong vụ Thu Đông 2019 tại Hưng Hà, Thái Bình. Đậu 
tương được gieo 4 hàng trên luống với hai khoảng cách giữa các hàng bao gồm KC1 (15 X 30 X 15 cm) và KC2 
(20 X 20 X 20 cm). Kết quả cho thấy các chỉ tiêu sình trưởng và sinh lý như chiểu cao cây, khả năng tích lũy chât khô

1 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;2 Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
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